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PHỤ LỤC 

DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỮ LIỆU TRIỂN KHAI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HẢI DƯƠNG 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày      tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường) 

Ghi chú: Năm 2026 tập trung rà soát hiện trạng, xác định mức độ sẵn sàng, điều kiện pháp lý, điều kiện kỹ thuật và lộ trình triển khai. Chỉ cung cấp, kết nối, chia sẻ dữ liệu khi có 

yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và bảo đảm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước, an ninh mạng, an toàn thông tin. Không xây dựng cơ sở dữ liệu 

riêng trùng lặp với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc hệ thống dùng chung của thành phố. 

STT 
NHÓM NHIỆM VỤ/ 

DỮ LIỆU 
NỘI DUNG THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỜI GIAN SẢN PHẨM/KẾT QUẢ 

I. TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC 

1 
Tuyên truyền về dữ 
liệu và trí tuệ nhân tạo 

Phổ biến Quyết định số 804/QĐ-TTg, kế hoạch của thành phố 
và của xã; tuyên truyền vai trò của dữ liệu, trách nhiệm tạo lập, 
cập nhật, bảo vệ, chia sẻ và khai thác dữ liệu; cảnh báo rủi ro 
khi sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo. 

Công an phường; 
Phòng Kinh tế 

Trung tâm Dịch vụ sự 
nghiệp công 

Văn phòng HĐND và UBND;; 
Trung tâm Phục vụ hành chính 
công; MTTQ và các tổ chức 
chính trị - xã hội; trường học; 
Trạm Y tế; các Tổ dân phố 

Từ năm 2026, 
thường xuyên 

Tin, bài, nội dung phát thanh, 
tài liệu tuyên truyền; hội nghị, 
hoạt động phổ biến kiến thức 

2 
Phổ cập kỹ năng số, kỹ 
năng sử dụng AI an 
toàn 

Lồng ghép nội dung quản trị dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, 
nhận biết tin giả, lừa đảo công nghệ cao và sử dụng AI có trách 
nhiệm trong phong trào “Bình dân học vụ số”, hoạt động của 
Tổ công nghệ số cộng đồng. 

    Phòng Kinh tế 

Công an xã; Trung tâm Dịch vụ 
sự nghiệp công; trường học; 
Trạm Y tế; các tổ dân phố và Tổ 
công nghệ số cộng đồng 

Hằng năm 
Tài liệu hướng dẫn; số lượt cán 
bộ, người dân được tuyên 
truyền, hỗ trợ 

II. RÀ SOÁT, THỐNG KÊ, CHUẨN HÓA VÀ CẬP NHẬT DỮ LIỆU 

3 
Dữ liệu văn bản hành 
chính, chỉ đạo điều 
hành 

Rà soát văn bản đi, văn bản đến, chương trình, kế hoạch, lịch 
công tác, hồ sơ công việc, tài liệu chỉ đạo điều hành không 

thuộc phạm vi bí mật nhà nước; xác định tình trạng số hóa, lập 
hồ sơ điện tử và khả năng khai thác, chia sẻ. 

Văn phòng HĐND và 

UBND  
Các phòng cơ quan, đơn vị thuộc 

phường 

Theo hướng dẫn 
của Sở, ngành 

chức năng thành 
phố; cập nhật 

hằng năm 

Danh mục dữ liệu văn bản, hồ 
sơ; báo cáo hiện trạng; danh 

mục hồ sơ cần số hóa, chuẩn 
hóa 

4 
Dữ liệu thủ tục hành 
chính và dịch vụ công 

Rà soát danh mục, quy trình, biểu mẫu, hồ sơ tiếp nhận, xử lý, 
trả kết quả; dữ liệu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết; thanh toán 
trực tuyến; phản ánh, kiến nghị và tình hình khai thác dữ liệu 
để giảm giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp. 

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công  

Văn phòng HĐND và UBND; 

các phòng chuyên môn; Công an 
phường 

Quý IV/2026 và 
thường xuyên 

Danh mục dữ liệu TTHC; báo 
cáo chất lượng, mức độ số hóa; 
danh mục lỗi, vướng mắc và đề 
xuất xử lý 

5 
Dữ liệu dân cư, cư trú, 
định danh điện tử, an 

ninh trật tự 

Rà soát dữ liệu thuộc phạm vi lực lượng Công an được phép 
quản lý, khai thác; dữ liệu dân cư, cư trú, định danh và xác thực 
điện tử, an ninh trật tự, PCCC và cứu nạn cứu hộ; xác định khả 
năng đối soát, làm sạch, khai thác phục vụ quản lý nhà nước. 

Công an phường 
Các phòng, ban, đơn vị có liên 
quan 

Theo hướng dẫn 
của Công an 

tthành phố 

Báo cáo hiện trạng; danh mục 
dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; 
kết quả rà soát, đối soát, làm 
sạch theo thẩm quyền 
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6 
Dữ liệu tổ chức bộ 
máy, cán bộ, công 
chức, viên chức 

Rà soát dữ liệu tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, hồ sơ 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tiền lương, thi 
đua - khen thưởng, đào tạo - bồi dưỡng và các dữ liệu nội vụ 
thuộc thẩm quyền. 

Phòng Văn hóa - Xã 
hội 

Văn phòng HĐND và UBND; 
các cơ quan, đơn vị có liên quan 

Quý IV/2026; 
cập nhật thường 

xuyên 

Danh mục dữ liệu nội vụ; báo 
cáo hiện trạng, chất lượng dữ 
liệu; danh mục cần bổ sung, 
chuẩn hóa 

7 
Dữ liệu y tế, dân số và 
chăm sóc sức khỏe 

Rà soát dữ liệu khám, chữa bệnh; sức khỏe điện tử; tiêm chủng; 
phòng, chống dịch bệnh; dân số; an toàn thực phẩm; hành nghề 
y, dược ngoài công lập và các dữ liệu y tế thuộc phạm vi quản 
lý; bảo đảm dữ liệu nhạy cảm được bảo vệ theo quy định. 

Trạm Y tế phường 
Phòng Văn hóa - Xã hội; các cơ 
sở y tế, trường học và đơn vị liên 
quan 

Quý IV/2026; 
cập nhật thường 

xuyên 

Danh mục dữ liệu y tế, dân số; 
báo cáo chất lượng dữ liệu; kết 
quả chuẩn hóa, làm sạch trên 
phần mềm chuyên ngành 

8 
Dữ liệu giáo dục và 
đào tạo 

Rà soát dữ liệu mạng lưới trường lớp, cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên, học sinh, cơ sở vật chất, tuyển sinh, kết quả giáo 
dục; cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu ngành; dữ liệu cá nhân 
của người học phải được bảo vệ, khử định danh khi có yêu cầu 
cung cấp. 

Các trường học trên 
địa bàn phường 

Phòng Văn hóa - Xã hội 
Quý IV/2026; 
cập nhật theo 

năm học 

Danh mục dữ liệu giáo dục; 
báo cáo hiện trạng; kết quả 
chuẩn hóa, cập nhật cơ sở dữ 
liệu ngành 

9 
Dữ liệu lao động, việc 
làm và an sinh xã hội 

Rà soát dữ liệu lao động, việc làm, người có công, bảo trợ xã 

hội, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, giảm nghèo, 
BHXH, BHYT và các chính sách an sinh xã hội thuộc phạm vi 
quản lý. 

Phòng Văn hóa - Xã 
hội 

Công an phường; Trạm Y tế; các 
thôn; các cơ quan liên quan 

Quý IV/2026; 
cập nhật thường 

xuyên 

Danh mục dữ liệu an sinh; báo 

cáo hiện trạng; dữ liệu được 
đối soát, cập nhật theo phần 
mềm chuyên ngành 

10 
Dữ liệu văn hóa, gia 
đình, thể thao, di tích 
và thông tin cơ sở 

Rà soát dữ liệu di tích, lễ hội, thiết chế văn hóa, phong trào văn 

hóa - thể thao, gia đình, quảng cáo, du lịch, truyền thanh, tin 
bài và tư liệu hình ảnh, âm thanh thuộc phạm vi quản lý hợp 
pháp của phường. 

Phòng Văn hóa - Xã 
hội 

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp 
công; các tổ dân phố; trường học; 
đơn vị liên quan 

Quý IV/2026; 
cập nhật hằng 

năm 

Danh mục dữ liệu văn hóa, 

truyền thông; báo cáo hiện 
trạng; danh mục tư liệu đủ điều 
kiện số hóa, khai thác 

11 
Dữ liệu tài chính, ngân 
sách, tài sản công và 
đầu tư 

Rà soát dữ liệu dự toán, chấp hành, quyết toán ngân sách; tài 
sản công; mua sắm công; đầu tư công; các dữ liệu tài chính 

khác thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm cập nhật trên phần mềm 
chuyên ngành. 

Phòng Kinh tế 
Văn phòng HĐND và UBND; 
các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân 
sách 

Quý IV/2026; 
cập nhật theo kỳ 

báo cáo 

Danh mục dữ liệu tài chính; 
báo cáo hiện trạng; kết quả cập 

nhật, chuẩn hóa trên hệ thống 
chuyên ngành 

12 

Dữ liệu đất đai, xây 
dựng, đô thị, giao 
thông và không gian 

địa lý 

Rà soát hồ sơ, dữ liệu thuộc phạm vi xã về đất đai, trật tự xây 
dựng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, chiếu sáng, cấp thoát nước, 
bản đồ, địa giới và phản ánh hiện trường; phối hợp cung cấp, 

cập nhật khi cơ quan chuyên ngành yêu cầu. 

Phòng Xây dựng, 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

Công an phường; các Tổ dân phố; 
cơ quan chuyên ngành liên quan 

Quý IV/2026; 
theo hướng dẫn 
chuyên ngành 

Danh mục dữ liệu; báo cáo 
hiện trạng; danh mục hồ sơ cần 
số hóa, chuẩn hóa và đề xuất 

kết nối 

13 
Dữ liệu tài nguyên, 
môi trường, nông 
nghiệp 

Rà soát dữ liệu vệ sinh môi trường, chất thải, nguồn nước, cây 
xanh, phòng chống thiên tai, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, 
thú y và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi thuộc phạm vi theo 
dõi của phường. 

Phòng Xây dựng, 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp 
công; Trạm Y tế; các Tổ dân phố; 
đơn vị liên quan 

Quý IV/2026; 
cập nhật theo 

yêu cầu 

Danh mục dữ liệu; báo cáo 
hiện trạng; dữ liệu được cập 
nhật theo hệ thống chuyên 
ngành 
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14 
Dữ liệu kinh tế, thị 
trường và hộ kinh 
doanh 

Rà soát dữ liệu hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh, 
thương mại, dịch vụ, chợ, giá cả và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 
thuộc phạm vi phường; không thu thập lại dữ liệu đã có trên hệ 
thống chuyên ngành. 

Phòng Kinh tế 
Cơ quan thuế, thống kê và các 
đơn vị liên quan 

Quý IV/2026; 
cập nhật định kỳ 

Danh mục dữ liệu kinh tế; báo 
cáo hiện trạng và chất lượng dữ 
liệu 

15 
Dữ liệu viễn thông, hạ 
tầng số và hệ thống 
thông tin 

Rà soát máy tính, mạng nội bộ, đường truyền, thiết bị, chữ ký 
số, tài khoản, phần mềm, hệ thống thông tin, nền tảng số, điểm 
truy cập Internet công cộng và hạ tầng số dùng chung đang sử 
dụng tại phường. 

Phòng Kinh tế; 
Văn phòng 
HĐND&UBND; 
Phòng Văn hóa – Xã 
hội 

Công an phường; các cơ quan, 
đơn vị liên quan 

Quý IV/2026; 
cập nhật hằng 

năm 

Danh mục hạ tầng, phần mềm, 
tài khoản; báo cáo mức độ sẵn 
sàng kết nối, chia sẻ; phương 
án khắc phục tồn tại 

III. KẾT NỐI, CHIA SẺ, KHAI THÁC VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 

16 
Kết nối, chia sẻ và khai 
thác dữ liệu 

Khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
và nền tảng số được triển khai; phối hợp kết nối dữ liệu đủ điều 
kiện với Kho dữ liệu dùng chung, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ 
liệu của thành phố; thực hiện phân quyền, xác thực và kiểm 
soát truy cập. 

Các phòng, ban, đơn 
vị thuộc phường 

Công an phường 

Từ quý IV/2026 
đối với dữ liệu 

sẵn sàng; từ năm 
2027 đối với dữ 

liệu khác 

Các bộ dữ liệu đủ điều kiện 
được kết nối, chia sẻ; báo cáo 
kết quả khai thác 

17 
Ứng dụng AI trong 
hoạt động quản lý nhà 
nước 

Nghiên cứu sử dụng công cụ, trợ lý ảo được cấp có thẩm quyền 
cho phép để hỗ trợ tra cứu văn bản, tổng hợp, dự thảo báo cáo, 
thống kê, phân loại phản ánh kiến nghị và hỗ trợ giải quyết 
công việc; kết quả do AI tạo ra phải được cán bộ kiểm tra, chịu 
trách nhiệm trước khi sử dụng. 

Các phòng, ban, đơn 
vị thuộc phường  

Từ năm 2026 và 
các năm tiếp 

theo 

Mô hình, sáng kiến, giải pháp 
ứng dụng AI; báo cáo đánh giá 
hiệu quả 

18 
Hỗ trợ người dân, 
doanh nghiệp sử dụng 
nền tảng số 

Hướng dẫn tra cứu TTHC, nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng 
VNeID, Smart Hải Phòng và các nền tảng chính thức; không 
tự ý thu thập, sao chép, lưu giữ thông tin cá nhân của người 
dân. 

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

Công an phường; Phòng Kinh tế; 
các Tổ dân phố; Tổ công nghệ số 
cộng đồng 

Thường xuyên 
Số lượt hỗ trợ; tài liệu hướng 
dẫn 

IV. BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

19 
Bảo đảm an ninh 
mạng, an toàn thông 

tin và bảo vệ dữ liệu 

Phân loại dữ liệu; rà soát tài khoản, phân quyền; thu hồi tài 
khoản không còn nhu cầu; sao lưu dữ liệu; cập nhật phần mềm, 
phòng chống mã độc; không đưa bí mật nhà nước, dữ liệu cá 

nhân nhạy cảm, tài liệu nội bộ chưa công khai lên công cụ AI 
công cộng; xử lý, báo cáo sự cố. 

Công an phường 
Văn phòng HĐND và UBND; 
các phòng, ban, đơn vị thuộc 

phường 
Thường xuyên 

Hồ sơ phân loại dữ liệu; danh 
sách tài khoản, phân quyền; 
biên bản/báo cáo kiểm tra và 
khắc phục sự cố 

20 
Đào tạo, bồi dưỡng 
nguồn nhân lực 

Tham mưu UBND phường cử cán bộ, công chức, viên chức 
tham gia đào tạo về quản trị dữ liệu, chất lượng dữ liệu, an toàn 
thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ứng dụng AI; tổ chức phổ 

biến nội bộ sau tập huấn. 

Phòng Kinh tế; 
Văn phòng HĐND và 
UBND phường 

Công an phường; các phòng, ban, 
đơn vị thuộc phường 

Hằng năm 
Danh sách tham gia; tài liệu 
phổ biến; báo cáo kết quả đào 
tạo, bồi dưỡng 
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NHÓM NHIỆM VỤ/ 

DỮ LIỆU 
NỘI DUNG THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỜI GIAN SẢN PHẨM/KẾT QUẢ 

21 
Theo dõi, tổng hợp và 
báo cáo 

Hướng dẫn biểu mẫu; đôn đốc các đơn vị rà soát; tổng hợp kết 
quả, khó khăn, vướng mắc; tham mưu UBND phường báo cáo 
theo thời hạn quy định. 

Công an phường 
Phòng Kinh tế; Văn phòng 
HĐND và UBND; các cơ quan, 
đơn vị 

Quý, 6 tháng, 
năm và đột xuất 

Báo cáo của các đơn vị; báo 
cáo tổng hợp của UBND 
phường; danh mục dữ liệu và 
lộ trình thực hiện 
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